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	Cấp độ

Chủ đề
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	Thông hiểu
	Vận dụng
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	TN
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	1. Phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Nhận biết khái niệm tệ nạn xã hội.


	- Hiểu được hình thức xử phạt đối với người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.
- Hiểu tác hại của tệ nạn xã hội.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
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	2. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
	- Nhận biết con đường lây truyền HIV.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0.33
3.3
	
	
	
	
	
	
	
	1

0.33
3.3

	3. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	- Nhận biết khái niệm vũ khí.
- Nhận biết cơ quan, tổ chức được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.
	- Phân biệt hành vi vi phạm và tìm cách giải quyết.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0.67
6.7
	
	1
0.33

3.3
	
	
	
	
	
	3
1.0

10

	4. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
	- Nhận biết quyền sử dụng.
- Nhận biết quyền chiếm hữu.

	- Hiểu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0.66
6.6
	
	1

0.33

3.3
	
	
	
	
	
	3
1.0
10

	5. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	- Nhận biết lợi ích công cộng.
	- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với tài sản nhà nước.
- Phân biệt hành vi phá hoại tài sản của nhà nước.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
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	6. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	- Biết khái niệm quyền khiếu nại.
	- Hiểu được trách nhiệm khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.


	Nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến.
	Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết một tình huống.
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	7. Quyền tự do ngôn luận.
	- Nhận biết quyền tự do ngôn luận.

- Nhận biết việc làm cần bị phê phán.
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0.67
6.7
	
	
	
	
	
	
	
	2

1.67
16.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	10
5.0

50
	6+1/2
3.0

30
	1/2

1.0

10
	1
1.0

10
	18
10

100


BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Biết khái niệm tệ nạn xã hội

Câu 2. Hiểu hình thức xử phạt đối với người tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý.

Câu 3. Biết con đường lây truyền HIV/AIDS.

Câu 4. Biết khái niệm vũ khí.

Câu 5. Biết cơ quan, tổ chức được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.

Câu 6. Biết quyền sử dụng.

Câu 7. Hiểu hành vi vi phạm về phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại và tìm cách giải quyết.

Câu 8. Hiểu nghĩ vụ tôn trọng tài sản của người khác là thể hiện phẩm chất đạo đức nào.

Câu 9. Biết quyền chiếm hữu.

Câu 10. Phân biệt hành vi phá hoại tài sản của nhà nước.

Câu 11. Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với tài sản của nhà nước.

Câu 12. Biết được lợi ích của cộng đồng.

Câu 13. Hiểu được trách nhiệm khi thực hiện quyền khiếu nại tố cáo.

Câu 14. Biết quyền tụ do ngôn luận.

Câu 15. Biết việc làm cần bị phê phán.

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Biết khái niệm tệ nạn xã hội. Hiểu tác hại của tệ nạn xã hội.

Câu 2. Biết khái niệm quyền khiếu nại.Nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến. 

Câu 3. Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết một số tình huống.
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                  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                         
Họ và tên: ....................................................................  Lớp: ……....…..  SBD: ..........................
I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là: 1.A).

Câu 1. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là gì?
A. Tệ nạn xã hội.





B. Vi phạm pháp luật.

C. Vi phạm đạo đức.




D. Vi phạm quy chế.

Câu 2. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu năm tù?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.




B. Từ 3 năm đến 5 năm.

C. Từ 2 năm đến 7 năm.




D. Từ 2 năm đến 5 năm.

Câu 3. HIV/AIDS không lây qua con đường nào?

A. Giao tiếp: bắt tay, vỗ vai.



B. Hiến máu.


C. Quan hệ tình dục.





D. Dùng chung ống kim tiêm.

Câu 4. Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là gì?
A. Vũ khí.

B. Tang vật.

C. Chất độc hại.

D. Chất gây nghiện.

Câu 5. Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?
A. Cá nhân.                               
B Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an.

C. Công ty tư nhân.

      
D. Tổ chức phản động.

Câu 6. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là gì?
A. Quyền sử dụng.





B. Quyền định đoạt.

C. Quyền tranh chấp.




D. Quyền chiếm hữu.

Câu 7. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.

B. Mời bạn bè mua pháo.

C. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.

D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
Câu 8. Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau?
A. Trung thực.





B. Thật thà.

C. Trung thực, tự trọng, liêm khiết.


D. Tự trọng.

Câu 9. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?
A. Tiền lương, tiền công lao động.

B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng.

C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà.

D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước.

Câu 10. Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?
A. Phá hoại lợi ích công cộng.


B. Phá hoại tài sản của nhà nước.

C. Phá hoại tài sản.




D. Phá hoại lợi ích.

Câu 11. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?
A. Tôn trọng và bảo vệ.



B. Khai thác và sử dụng hợp lí.

C. Chiếm hữu và sử dụng.



D. Tôn trọng và khai thác.

Câu 12. Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là gì?
A. Lợi ích.





B. Lợi ích tập thể.

C. Lợi ích công cộng.



D. Lợi ích nhóm.

Câu 13. Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần

A. trung thực, khách quan, thận trọng.

B. nói thêm về sự thật.

C. nói sai về sự thật để họ khỏi vào tù.

D. nói sai để đe dọa người bị hại.

Câu 14. Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?
A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền khiếu nại.

C. Quyền tố cáo.




D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Câu 15. Việc làm nào sau đây cần bị phê phán?

A. Tuyên truyền để phòng chống tệ nạn xã hội.

B. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác.

C. Tuyên truyền, vận động để nhân dân không tin vào mê tín dị đoan.

D. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân.

II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Tệ nạn xã hội là gì? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội.
Câu 2. (2.0 điểm) 

a. Quyền khiếu nại là gì?

b. Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau:

(1) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

(2) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

Câu 3. (1.0 điểm) T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn?
---HẾT---

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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                  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                         
I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm (3 câu đúng được 1 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	Câu

(Điểm)
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,0)
	Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi:

- Sai lệch chuẩn mực xã hội.

- Vi phạm đạo đức và pháp luật.

- Gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
	0,25

0,5

0,25

	
	Tác hại của tệ nạn xã hội:
- Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.

- Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.

- Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS.
	0,25

0,5

0,25

	2

(2,0)

	a. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, quyết định kỉ luật, khi có căn cứ cho rằng, quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
	1.0

	
	b. Cả hai phát biểu trên đều chưa đúng ý và chưa đủ ý.

- Ở ý kiến (1) còn thiếu ý, phát biểu đúng phải là:

Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi công dân.

- Ở ý kiến (2), viết chưa đúng ý, phải bỏ đi chữ “không phải, mà chỉ để”, viết lại đúng là:

Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.
	0.5

0.25

0.25

	3

(1,0)

	- Một mặt em khuyên nhủ T không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

- Mặt khác, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của T và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.
	0.5

0.5


Người ra đề                                    Tổ trưởng                            TM.Hội đồng thẩm định

                                                                                                                CHỦ TỊCH
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